
Tổng số
Số phòng còn sử 

dụng được

Số phòng hỏng, 

xuống cấp không sử 

dụng được

1 Mầm non 708 84 84 0

2 Tiểu học 441 500 115 385

3 THCS 612 135 70 65

4 THPT 137 66 36 30

5 GDTX 33 0 0 0

6 Trung cấp 11 38 38 0

7 Cao đẳng 19 51 51 0

8 Đại học 4 169 169 0

1.965 1043 563 480

Phụ lục IV

Tổng số

CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ DẠY HỌC TIẾNG ANH VÀ NGOẠI NGỮ KHÁC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ (TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 02/2026)

Số phòng học ngoại ngữ

STT Bậc học Tổng số trường Ghi chú

Các phòng học NN được 

đầu tư từ nguồn Đề án 

NN giai đoạn 2017-2025

(Kèm theo Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2026 của UBND tỉnh Phú Thọ)
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